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Ngày 22  tháng 01 năm 2026, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hôn nhân gia đình thụ lý số: 01/2025/TLPT-HNGĐ 

ngày 16 tháng 10 năm 2025 về việc “Tranh chấp chia tài sản sau ly hôn”. Do có 

kháng cáo của bị đơn đối với Bản án Hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 

13/2025/HNGĐ-ST ngày 15/9/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 1- Lai Châu. 

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 03/2025/QĐ - PT ngày 16 tháng 

12 năm 2025, Quyết định hoãn phiên tòa số 05/2026/QĐ-PT ngày 14/01/2026, 

giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Chị Trần Thị T - Sinh năm 1986; Địa chỉ: Tổ 28, phường 

Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu (nay là tổ 28, phường Tân Phong, 

tỉnh Lai Châu), có mặt. 

2. Bị đơn: Anh Dương Hoàng A - Sinh năm 1982; Địa chỉ: phường Mỹ Lâm, 

tỉnh Tuyên Quang, có mặt. 

3. Người kháng cáo:  Anh Dương Hoàng A - bị đơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo nội dung bản án sơ thẩm và quá trình tiến hành tố tụng tại tòa nguyên 

đơn chị Trần Thị T trình bày: 

Chị và anh Dương Hoàng A kết hôn năm 2012. Năm 2024 được Tòa án 

nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang giải quyết cho ly hôn, tại bản án số 

08/2024/HNGĐ-ST, ngày 10/01/2024, chị chỉ yêu cầu giải quyết về quan hệ hôn 



nhân và con chung, theo đó chị được ly hôn anh Dương Hoàng A, con chung là 

cháu Dương Bảo H, sinh ngày 07/3/20xx giao cho chị trực tiếp nuôi dưỡng, còn 

tài sản chị không yêu cầu Tòa án không giải quyết, để tự thỏa thuận. Nay chị 

không thỏa thuận được, đề nghị Tòa án chia tài sản chung, chị xác nhận trong thời 

gian chung sống, anh, chị có tài sản chung gồm: một nhà hai tầng diện tích 190m2 

được xây dựng trên thửa đất số 30 (hiện nay là thửa số 98, tờ bản đồ số 163), diện 

tích 110m2, địa chỉ Lô 12A KDC số 1A, xã S, thị xã L (nay là phường T, tỉnh Lai 

Châu). Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất số BD 611417, cấp ngày 24/10/2011 mang tên ông Dương 

Hoàng A và bà Trần Thị T. Nguồn gốc do vợ chồng chị nhận chuyển nhượng của 

ông Ngô Quang Huy; Nguồn gốc số tiền mua đất năm 2014 và xây dựng nhà năm 

2016 do chị vay mượn của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam- Chi nhánh Lai Châu (100.000.000 đồng mua đất, 500.000.000 đồng 

xây nhà). Chị trình bày trong quá trình chung sống anh Dương Hoàng A không có 

công sức đóng góp tạo lập nên khối tài sản chung, toàn bộ số tiền vay mua đất và 

làm nhà do một mình chị trả nợ, anh Hoàng Anh chơi bời, nợ nần và cầm 

300.000.000 đồng đi trả nợ với mục đích cá nhân riêng; mặt khác chị là người 

trực tiếp nuôi con nên chị đề nghị được toàn quyền sử dụng, quản lý diện tích đất 

và nhà nêu trên. 

Tại bản trình bày, đơn đề nghị và tại phiên tòa bị đơn anh Dương Hoàng A 

trình bày: 

Anh và chị Trần Thị T đã được Tòa án cho ly hôn, khi ly hôn chị T xác nhận 

trong đơn không có tài sản chung nên không yêu cầu Tòa án giải quyết. Trong quá 

trình chung sống anh và chị Trần Thị T có tạo lập tài sản chung như chị T trình 

bày là đúng. Nhưng nguồn gốc số tiền mua đất và xây nhà là tiền tiết kiệm của hai 

vợ chồng và khoản vay chung tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam- Chi nhánh Lai Châu. Bản thân anh có đi làm, có thu nhập, hàng 

tháng có gửi tiền mặt cho chị T để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày và trả khoản vay 

cho Ngân hàng. Bên cạnh đó bố mẹ anh có nhiều công sức đóng góp về thời gian 

trông nom vật liệu, giám sát xây dựng khi xây dựng căn nhà trên. Vì vậy, chị T 

yêu cầu giao cho chị được quyền sử dụng tài sản chung anh không đồng ý, đề nghị 

chia đôi, anh để lại ½ tài sản trên cho con, đến khi con đủ 18 tuổi sẽ thực hiện thủ 

tục chuyển nhượng cho cháu, vì căn nhà là nơi cư trú hợp pháp duy nhất của con. 

Biên bản xem xét thẩm định tại chỗ ngày 24/7/2025, thể hiện: Thửa đất số 30 

(hiện nay là thửa số 98, tờ bản đồ số 163); diện tích 110m2, địa chỉ phường T, tỉnh 

Lai Châu đứng tên quyền sử dụng đất anh Dương Hoàng A và chị Trần Thị T, theo 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất số BD 611417, cấp ngày 24/10/2011; Tài sản trên đất gồm: nhà hai tầng 

diện tích 196,6m2. 

Theo chứng thư thẩm định giá số 086/2025/1367/CT-DVVIE, ngày 

20/8/2025 thể hiện: Diện tích 110m2 đất có giá trị 847.000.000 đồng (Tám trăm 

bốn mươi bảy triệu đồng), công trình xây dựng giá trị 400.808.800 đồng (Bốn 

trăm triệu tám trăm linh tám nghìn tám trăm đồng). Tổng giá trị tài sản nhà, đất 



là 1.247.808.800 đồng (một tỷ hai trăm bốn mươi bảy triệu tám trăm linh tám 

nghìn tám trăm đồng). 

Tại bản án hôn nhân và gia đình số: 13/2025/HNGĐ-ST ngày 15/9/2025 

của Tòa án nhân dân khu vực 1- Lai Châu đã quyết định: 

Căn cứ khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm c khoản 1 Điều 39,  khoản 

1 Điều 227, khoản 1 Điều 228, khoản 2 Điều 147, khoản 2 Điều 157, khoản 2 

Điều 165, Điều 271, Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 1 Luật 

sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Bộ Luật tố tụng Dân sự, Luật tố tụng hành chính, 

Luật Tư pháp người chưa thành niên, Luật phá sản, Luật hòa giải, đối thoại tại 

Tòa án, ngày 25/6/2025 theo Luật 85/2025/QH15 ngày 25/6/2025; Điều 29, Điều 

33, Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình; điểm b khoản 5 Điều 27 của Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; Pháp lệnh số 

05/2024/UBTVQH15 ngày 11/12/2024 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chi 

phí tố tụng. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn chị Trần Thị T đối với bị 

đơn anh Dương Hoàng A về chia tài sản sau ly hôn. 

2. Giao cho chị Trần Thị T được quyền quản lý, sử dụng thửa đất số 30 

(hiện nay là thửa số 98, tờ bản đồ số 163), diện tích 110m2, địa chỉ tổ 28, phường 

Tân Phong, tỉnh Lai Châu và tài sản gắn liền với đất là một nhà 02 tầng, diện tích 

196,6m2. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất số BD 611417, cấp ngày 24/10/2011 mang tên ông Dương 

Hoàng A và bà Trần Thị T. Trị giá tài sản nhà, đất là 1.248.000.000 đồng (Một tỷ 

hai trăm bốn mươi tám triệu đồng) 

Chị Trần Thị T có trách nhiệm trả cho anh Dương Hoàng A số tiền chênh 

lệch giá trị tài sản là 312.000.000 đồng (Ba trăm mười hai triệu đồng) 

3. Về chi phí tố tụng: Anh Dương Hoàng A có trách nhiệm hoàn trả cho chị 

Trần Thị T số tiền 4.529.500 đồng (Bốn triệu năm trăm hai mươi chín nghìn năm 

trăm đồng) tiền chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ và thẩm định giá tài sản. 

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về án phí chia tài sản chung và quyền kháng 

cáo cho các đương sự, quyền cấp đổi quyền sử dụng đất. 

Ngày 29/9/2025, bị đơn anh Dương Hoàng A kháng cáo toàn bộ bản án đề 

nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét, giải quyết lại. 

Tại phiên tòa phúc thẩm nguyên đơn không rút yêu cầu khởi kiện, bị đơn 

không rút đơn kháng cáo. Các đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc 

giải quyết vụ án 

Anh Dương Hoàng A trình bày: Quá trình chung sống vợ chồng anh có một 

ngôi nhà xây trên thửa đất như chị T trình bày là đúng, nhưng số tiền mua thửa 

đất và xây là là công sức chung của hai vợ chồng nên anh kháng cáo đề nghị sửa 

bản án sơ thẩm theo hướng phải chia đôi khối tài sản chung. 



Chị T không đồng ý đề nghị giữ nguyên như bản án sơ thẩm. 

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu sự tuân theo pháp luật của Thẩm phán chủ 

tọa phiên tòa, Hội đồng xét xử từ khi thụ lý vụ án đến trước khi nghị án đã thực 

hiện  đúng các quy định của Bộ luật tố tụng Dân sự. Những người tham gia tố 

tụng đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo Bộ luật tố tụng Dân sự. 

Về quan điểm giải quyết vụ án: đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một 

phần kháng cáo của bị đơn, sửa một phần bản án sơ thẩm theo hướng chị Trần Thị 

T được quyền quản lý, sử dụng thửa đất số 30 (hiện nay là thửa đất số 98, tờ bản 

đồ số 163), diện tích 110m2 có địa chỉ tại Lô 12 A, khu dân cư số 1A, xã S, thị xã 

Lai Châu (nay là phường T, tỉnh Lai Châu), tài sản gắn liền với đất là nhà hai tầng, 

diện tích xây dựng là 98,3m2, diện tích sàn là 196,6m2 và có trách nhiệm trả cho 

anh Dương Hoàng A số tiền 523.702.200 đồng (423.500.000 đồng giá trị thửa đất 

+ 100.202.200 đồng giá trị căn nhà trên đất); xác định lại về chi phí tố tụng và án 

phí theo quy định của pháp luật. 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ đã được thẩm tra tại phiên 

tòa, qua nghe ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tham gia 

phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: 

[1.1]. Chị Trần Thị T khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung là nhà, đất, có 

địa chỉ tại phường T, tỉnh Lai Châu của chị và anh Dương Hoàng A đã ly hôn 

nhưng chưa chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân là tranh chấp về tài sản chia 

tài sản chung sau ly hôn theo quy định tại khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 

35, điểm c khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố dụng dân sự và thuộc thẩm quyền của Tòa 

án nhân dân khu vực 1- Lai Châu. Do vậy, Tòa án nhân dân khu vực 1- Lai Châu 

thụ lý giải quyết là đúng. 

[1.2]. Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Ngày 15/9/2025, Tòa án nhân 

dân khu vực 1- Lai Châu tuyên bản án sơ thẩm số 13/2025/HNGĐ-ST. Ngày 

29/9/2025 bị đơn anh Dương Hoàng A có đơn kháng cáo gửi đến Tòa án nhân dân 

khu vực 1- Lai Châu. Đơn kháng cáo được bị đơn gửi trong thời hạn luật định và 

đã nộp tạm ứng án phí phúc thẩm theo quy định. Đơn kháng cáo là hợp lệ, Tòa án 

nhân dân tỉnh Lai Châu thụ lý giải quyết theo thủ tục phúc thẩm. 

[2] Nội dung kháng cáo: Xét kháng cáo của anh Dương Hoàng A, Hội đồng 

xét xử thấy rằng: 

[2.1]. Về tài sản chung chưa chia: 

Tại phiên tòa chị Trần Thị T và anh Dương Hoàng A đều xác nhận anh chị 

có tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân chưa chia là thửa đất số 30 (hiện nay là 

thửa số 98, tờ bản đồ số 163), diện tích 110m2, địa chỉ phường T, tỉnh Lai Châu 

và tài sản gắn liền với đất là một nhà 02 tầng, diện tích xây dựng là 98,3m2, diện 

tích sàn là 196,6m2. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 



ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 611417, cấp ngày 24/10/2011 mang tên 

ông Ngô Quang H và bà Lưu Thị T đã được đăng ký biến động chuyển nhượng 

cho anh Dương Hoàng A và chị Trần Thị T. Đây là căn cứ không phải chứng minh. 

Vì vậy, xác định khối tài sản chung chưa chia của chị Trần Thị T và anh Dương 

Hoàng A là quyền sử dụng thửa đất số 98, tờ bản đồ số 163, diện tích 110m2, địa 

chỉ phường T, tỉnh Lai Châu (đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 611417, cấp ngày 

24/10/2011 mang tên ông Ngô Quang H và bà Lưu Thị T đã được đăng ký biến 

động chuyển nhượng cho anh Dương Hoàng A và chị Trần Thị T) và một ngôi nhà 

02 tầng, diện tích xây dựng là 98,3m2, diện tích sàn là 196,6m2 được xây dựng 

trên thửa đất số thửa số 98, tờ bản đồ số 163 nêu trên theo Điều 33 Luật Hôn nhân 

và gia đình năm 2014. 

[2.2]. Nguồn gốc, công sức tạo lập khối tài sản chung: 

- Quyền sử dụng thửa đất số 98, tờ bản đồ số 163, diện tích 110m2, địa chỉ  

phường T, tỉnh Lai Châu (đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 611417, cấp ngày 

24/10/2011 mang tên ông Ngô Quang Huy và bà Lưu Thị Thanh đã được đăng ký 

biến động chuyển nhượng cho anh Dương Hoàng A và chị Trần Thị T). 

Chị T khẳng định nguồn gốc có thửa đất trên là từ số tiền chị đứng tên vay Ngân 

hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (viết tắt Ngân hàng BIDV), chị cung cấp hợp 

đồng tín dụng ngày 09/01/2014, người vay chị Trần Thị T vay 100.000.000 đồng 

của Ngân hàng BIDV (BL 61), hợp đồng này được áp dụng đối với cán bộ Ngân 

hàng BIDV và số nợ này theo bảng kê rút vốn (BL số 58) số tiền vay từ ngày 

09/01/2014 đến ngày 29/01/2015 đã được trả hết. Chị T thừa nhận số nợ và quá 

trình trả nợ vợ chồng vẫn chung sống. 

Anh Dương Hoàng A trình bày từ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng. 

Căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất số BD 611417, cấp ngày 24/10/2011 mang tên ông Ngô 

Quang H và bà Lưu Thị T tại trang nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý thể hiện 

thửa đất đã được chuyển nhượng cho người nhận cuối cùng là anh Dương Hoàng 

A và chị Trần Thị T theo hợp đồng chuyển nhượng được công chứng ngày 

25/12/2013. Như vậy, thửa đất trên xác định anh Dương Hoàng A và chị Trần Thị 

T nhận chuyển nhượng năm 2013, chuyển nhượng trong thời kỳ hôn nhân, vợ 

chồng bình đẳng nhau về quyền, nghĩa vụ trong tạo lập tài sản chung, không phân 

biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập theo Điều 29 Luật Hôn 

nhân và gia đình năm 2014; hợp đồng vay nợ và trả nợ là sau khi đã nhận chuyển 

nhượng xong thửa đất; mặt khác hợp đồng tín dụng được áp dụng cho cán bộ 

Ngân hàng BIDV là chị T – cán bộ Ngân hàng BIDV nên việc trả nợ đứng tên chị 

T là đương nhiên. Vì vậy, chị T cho rằng toàn bộ công sức của chị mua thửa đất 

trên là không phù hợp. Khi không có tài liệu chứng minh là tài sản riêng, vợ chồng 

không có thỏa thuận nào về định đoạt tài sản trong thời kỳ hôn nhân nên cần xác 

định công sức ngang nhau để chia đôi theo nguyên tắc tại khoản 2 Điều 59 Luật 



Hôn nhân và gia đình năm 2014, vì vậy cần sửa chia lại về giá trị quyền sử dụng 

đất, xác định công sức ngang nhau mỗi bên được hưởng một nửa giá trị tài sản. 

- Đối với một nhà 02 tầng, diện tích xây dựng là 98,3m2, diện tích sàn là 

196,6m2 được xây dựng trên thửa đất số thửa số 98, tờ bản đồ số 163 đã được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất số BD 611417, cấp ngày 24/10/2011 mang tên ông Ngô Quang H và bà 

Lưu Thị T đã được đăng ký biến động chuyển nhượng cho anh Dương Hoàng A 

và chị Trần Thị T. 

Chị T và anh Dương Hoàng A đều thừa nhận được xây dựng năm 2016, quá 

trình xây dựng anh Dương Hoàng A không ở nhà, có bố mẹ anh Dương Hoàng A 

đến trông coi quá trình xây dựng. Hơn nữa, chị T cung cấp hợp đồng tín dụng 

ngày 30/3/2016, số tiền vay 500.000.000 đồng với mục đích xây nhà (BL 54 đến 

57). Ngày 03/11/2023 chị T đã thực hiện trả nợ đủ số tiền 500.000.000 đồng cho 

ngân hàng BIDV (BL 53). 

Chị T cung cấp các bảng sao kê tài khoản tiền gửi của chị T từ năm 2014 

đến năm 2023 (BL 65 đến 68), qua đối chiếu các khoản tiền trả nợ chưa có sự 

thống nhất với ngày trả nợ theo bảng kê rút tiền vốn khoản vay 100.000.000 đồng 

ngày 09/01/2014 và khoản vay 500.000.000 đồng ngày 30/3/2016 (BL58, BL52 

đến 53), số ngày tháng trả nợ cũng chưa thể hiện đủ 12 tháng của một năm. 

Anh Dương Hoàng A thừa nhận quá trình làm nhà anh không ở nhà, bản 

thân anh không cung cấp được căn cứ chứng minh việc chuyển tiền cho chị T. 

Thực tế, chị T cung cấp các khoản vay, trả nợ nêu trên thể hiện từ năm 2016 đến 

năm 2023 một mình chị T trả nợ nên cần khẳng định công sức xây dựng ngôi nhà 

là của chị T nhiều hơn anh Dương Hoàng A. Vì vậy, cần chia cho chị T giá trị ngôi 

nhà nhiều hơn anh Dương Hoàng A theo tỷ lệ như cấp Sơ thẩm chia là phù hợp. 

[2.3]. Xét xăn cứ chia khối tài sản chung 

Hiện tại khối tài sản chung là ngôi nhà và quyền sử dụng thửa đất nêu trên 

đang do chị Trần Thị T là người quản lý. Ngôi nhà gắn liền với đất không thể chia 

đều cho các bên bằng hiện vật. Chị Trần Thị T là người trực tiếp nuôi con chung, 

chị có nguyện vọng nhận hiện vật. Anh Dương Hoàng A hiện tại chuyển về tỉnh 

Tuyên Quang sinh sống. Vì vậy, xét hoàn cảnh sống của mẹ con chị T và để bảo 

vệ lợi ích của phụ nữ, trẻ em cần giao cho chị Trần Thị T quyền sử dụng thửa đất 

số 30 (hiện nay là thửa số 98, tờ bản đồ số 163), diện tích 110m2, địa chỉ phường 

T, tỉnh Lai Châu (đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 611417, cấp ngày 24/10/2011 

mang tên ông Ngô Quang H và bà Lưu Thị T đã được đăng ký biến động chuyển 

nhượng cho anh Dương Hoàng A và chị Trần Thị T) và quyền sở hữu một ngôi 

nhà 02 tầng, diện tích 196,6m2 được xây dựng trên thửa đất số thửa số 98, tờ bản 

đồ số 163. Anh Dương Hoàng A được nhận giá trị tài sản bằng tiền (đồng tiền Việt 

Nam). 

Chị Trần Thị T có trách nhiệm trích chia bằng tiền (đồng tiền Việt Nam) 

cho anh Dương Hoàng A gồm giá trị nhà và giá trị quyền sử dụng đất. 



[2.4]. Về giá trị nhà, đất: 

Anh Dương Hoàng A kháng cáo không nhất trí với giá thẩm định của cấp 

sơ thẩm nhưng anh Dương Hoàng A không cung cấp giá thẩm định khác. Quá 

trình giải quyết, Tòa án đã lập biên bản anh Dương Hoàng A đồng ý trong thời 

hạn 30 ngày anh Dương Hoàng A không cung cấp thẩm định giá mới thì nhất trí 

kết luận định giá của cấp sơ thẩm. Tại phiên tòa anh Dương Hoàng A nhất trí với 

giá thẩm định của cấp sơ thẩm. Do đó, Hội đồng xét xử xác định giá trị quyền sử 

dụng đất theo chứng thư thẩm định giá ngày 20/8/2025, gồm: Diện tích 110m2 đất 

có giá trị 847.000.000 đồng (Tám trăm bốn mươi bảy triệu đồng), công trình xây 

dựng giá trị 400.808.800 đồng (Bốn trăm triệu tám trăm linh tám nghìn tám trăm 

đồng). Tổng giá trị tài sản nhà, đất là 1.247.808.800 đồng (một tỷ hai trăm bốn 

mươi bảy triệu tám trăm linh tám nghìn tám trăm đồng). 

Vậy, chị Trần Thị T có trách nhiệm trích chia giá trị nhà và giá trị quyền sử 

dụng đất cho anh Dương Hoàng A số tiền: giá trị quyền sử dụng đất: 847.000.000 

đồng : 2= 423.500.000 đồng; giá trị nhà: 400.808.800 : 4= 100.202.200 đồng. 

Tổng số tiền anh Dương Hoàng A được nhận do chị Trần Thị T phải trả là 

523.702.200 đồng (Năm trăm hai mươi ba triệu bảy trăm linh hai nghìn hai trăm 

đồng) (423.500.000 đồng+ 100.202.200 đồng). 

[3] Về án phí, chi phí tố tụng: 

[3.1]. Về án phí: 

Án phí phúc thẩm: Do bản án sơ thẩm bị sửa nên anh Dương Hoàng A 

không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm theo khoản 2 Điều 148 Bộ luật Tố tụng 

Dân sự. Anh Dương Hoàng A được nhận lại số tiền 300.000 đồng theo biên lai thu 

tiền tạm ứng án phí, lệ phí tòa án số 0000172 ngày 10/10/2025 của Thi hành án 

dân sự tỉnh Lai Châu. 

Án phí sơ thẩm: Do bản án xác định tài sản các đương sự được chia có sự 

thay đổi nên án phí dân sự cần tính lại. Căn cứ khoản 2 Điều 147 Bộ luật Tố tụng 

Dân sự, điểm b khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu,  miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, Nghị quyết: 

- Chị Trần Thị T phải nộp án phí đối với giá trị tài sản được hưởng là:  

32.964.264 đồng (giá trị tài sản chị T được chia là 724.106.600 đồng, chị T phải 

nộp án phí là: 20.000.000 + (4% x 324.106.600 đồng). Đối trừ số tiền 18.000.000 

đồng chị T đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0001316, ngày 

14/3/2025 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố nay là phòng thi hành án dân 

sự khu vực 1- Lai Châu. Chị Trần Thị T còn phải nộp số tiền 14.964.264 đồng 

(Mười bốn triệu chín trăm sáu mươi bốn nghìn hai trăm sáu mươi bốn đồng) 

- Anh Dương Hoàng A nộp án phí đối với giá trị tài sản được chia là: 

24.948.088 đồng (Hai mươi bốn triệu chín trăm bốn mươi tám nghìn không trăm 

tám mươi tám đồng) (giá trị tài sản anh Dương Hoàng A được chia là 523.702.200 

đồng, anh Dương Hoàng A phải nộp án phí là: 20.000.000 + (4% x 123.702.000 

đồng). 



[3.2]. Về chi phí tố tụng: tiền xem xét thẩm định tại chỗ (3.618.000 đồng + 

800.000 đồng) và thẩm định giá 13.500.000 đồng: tổng số tiền là 17.918.000 đồng. 

Do các đương sự không thỏa thuận được, cần xác định theo giá trị tài sản các bên 

được chia theo khoản 2 Điều 157, khoản 2 Điều 165 Bộ luật Tố tụng Dân sự: 

- Anh Dương Hoàng A phải chịu số tiền là: 17.918.000 đồng x 523.702.200 

đồng) : 1.247.808.800 = 7.520.139 đồng (Bảy triệu năm trăm hai mươi nghìn một 

trăm ba mươi chín đồng). 

- Chị Trần Thị T : 17.918.000 đồng x 724.106.600 đồng ; 1.247.808.800 

đồng = 10.397.860,700 đồng (làm tròn 10.397.861 đồng (Mười triệu ba trăm chín 

mươi bảy nghìn tám trăm sáu mươi mốt đồng). 

Xác định chị T đã tạm ứng số tiền chi phí tố tụng 17.918.000 đồng, nên anh 

Dương Hoàng A phải trả tiền cho phí tố tụng cho chị T là 7.520.139 đồng (Bảy 

triệu năm trăm hai mươi nghìn một trăm ba mươi chín đồng). 

Từ những nhận định đánh giá nêu trên, xét quan điểm giải quyết vụ án của 

Viện kiểm sát phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử cần chấp nhận sửa bản 

án sơ thẩm. 

Các phần khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị nên Hội 

đồng xét xử không đặt ra xem xét, có hiệu lực kể từ ngày hết kháng cáo, kháng 

nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 308, Điều 309, khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 

35, điểm c khoản 1 Điều 39, khoản 2 Điều 147, khoản 2 Điều 148, khoản 2 Điều 

157, khoản 2 Điều 165 Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 1 Luật  số 

85/2025/QH15, ngày 25/6/2025 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật tố 

tụng dân sự, Luật tố tụng Hành chính, Luật tư pháp người chưa thành niên, Luật 

phá sản và Luật hòa giải đối thoại tại Tòa án. 

Căn cứ vào Điều 29, Điều 33, Điều 59, Điều 62 Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2014; 

Căn cứ điểm b khoản 5 Điều 27, Điều 28, khoản 2 Điều 29 của Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu,  miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án, Tuyên xử: 

1. Chấp nhận một phần kháng cáo của bị đơn anh Dương Hoàng A. Sửa bản 

án hôn nhân gia đình số 13/2025/HNGĐ-ST ngày 15/9/2025 của Tòa án nhân dân 

khu vực 1- Lai Châu: 

- Xác định khối tài sản chung yêu cầu chia gồm: 

+ Quyền sử dụng thửa đất số 30 (hiện nay là thửa số 98, tờ bản đồ số 163), 

diện tích 110m2, địa chỉ phường T, tỉnh Lai Châu. 



+ Một nhà 02 tầng, diện tích 196,6m2 được xây dựng trên thửa đất số 98, 

tờ bản đồ số 163 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 611417, cấp ngày 24/10/2011 mang 

tên ông Ngô Quang H và bà Lưu Thị T đã được đăng ký biến động chuyển nhượng 

cho anh Dương Hoàng A và chị Trần Thị T, cùng địa chỉ phường T, tỉnh Lai Châu. 

- Giao cho chị Trần Thị T được quyền sử dụng thửa đất số 30 (hiện nay là 

thửa số 98, tờ bản đồ số 163), diện tích 110m2, địa chỉ phường T, tỉnh Lai Châu 

(đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất số BD 611417, cấp ngày 24/10/2011 mang tên ông Ngô Quang H 

và bà Lưu Thị T được đăng ký biến động chuyển nhượng cho anh Dương Hoàng 

A và chị Trần Thị T) và quyền sỡ hữu tài sản gắn liền trên đất thửa số 98, tờ bản 

đồ số 163 nêu trên là một ngôi nhà 02 tầng, diện tích 196,6m2. 

Chị Trần Thị T phải trích chia giá trị quyền sử dụng đất và tài sản ngôi nhà cho 

anh Dương Hoàng A là 523.702.200 đồng (Năm trăm hai mươi ba triệu bảy trăm 

linh hai nghìn hai trăm đồng). 

- Anh Dương Hoàng A được sở hữu 523.702.200 đồng (Năm trăm hai mươi 

ba triệu bảy trăm linh hai nghìn hai trăm đồng) do chị T trích chia. 

2. Về án phí, chi phí tố tụng: 

- Về án phí sơ thẩm: 

+ Nguyên đơn chị Trần Thị T phải nộp án phí đối với giá trị tài sản được 

hưởng là: 32.964.264 đồng. Đối trừ số tiền 18.000.000 đồng chị T đã nộp theo 

biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0001316, ngày 14/3/2025 tại Chi cục Thi hành 

án dân sự thành phố nay là phòng thi hành án dân sự khu vực 1- Lai Châu. Chị 

Trần Thị T còn phải nộp số tiền 14.964.264 đồng (Mười bốn triệu chín trăm sáu 

mươi bốn nghìn hai trăm sáu mươi bốn đồng). 

+ Anh Dương Hoàng A nộp án phí đối với giá trị tài sản được chia là: 

24.948.088 đồng (Hai mươi bốn triệu chín trăm bốn mươi tám nghìn không trăm 

tám mươi tám đồng) 

- Về án phí phúc thẩm: Bị đơn anh Dương Hoàng A không phải chịu án phí 

dân sự phúc thẩm. Anh Dương Hoàng A được nhận lại số tiền 300.000 đồng theo 

biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí tòa án số 0000172 ngày 10/10/2025 của 

Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu. 

- Về chi phí tố tụng: anh Dương Hoàng A phải trả tiền cho phí tố tụng cho 

chị T là 7.520.139 đồng (Bảy triệu năm trăm hai mươi nghìn một trăm ba mươi 

chín đồng). 

3. Chị Trần Thị T có quyền liên hệ với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

để đăng ký cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu 

thi hành án của người được thi hành đối với khoản tiền nêu trên cho đến khi thi 

hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu 



khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại 

khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và Điều 9 

Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 

- Các đương sự; 

- VKSND tỉnh Lai Châu; 

- TAND khu vực 1- Lai Châu; 

- THADS tỉnh Lai Châu; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà 

 

 

 

 

 

 


